
301/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

Thi ghép26TYC2Gia Lai26/05/1999 Thương Trương Thị Diệu23202162431

Thi ghép26TYC2Đà Nẵng05/07/1963 Vinh Phạm Thị Thanh22265217312

Thi ghépITA.19NĐà Nẵng03/06/1980 Trâm Phạm Thị Diệu22265214463

1Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



301/2 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26SBN1Thanh Hóa09/09/1999 Bình Trần Thanh23205194391

26SBN1Quảng Nam13/12/1999 Đạt Mai Thành23211712982

26SBN1Đà Nẵng28/09/1996 Hà Thái Phạm Hồng22205227783

26SBN1Đà Nẵng07/12/1999 Hạnh Võ Ngọc Phương232032119244

26SBN1Gia Lai01/08/1999 Hảo Trần Như23203157515

26SBN1Đà Nẵng20/09/1999 Hậu Nguyễn Thị Thu232031104216

26SBN1Gia Lai29/07/1998 Hoa Lê Thị22205232927

26SBN1Quảng Nam01/12/1999 Huyền Phạm Thị Minh23207169078

26SBN1Quảng Nam21/11/1999 Kiều Võ Thị Thanh232032116749

26SBN1Gia Lai01/04/1977 Lăng Hà Thị Gia222652167210

26SBN1Hà Tĩnh06/12/1999 Lành Nguyễn Thị2320261142711

26SBN1Đồng Nai24/07/1999 Linh Phan Thị Mỹ232071675912

26SBN1Đà Nẵng30/11/1997 Ngân Nguyễn Hữu Đông212051494413

26SBN1Đăk Lắk08/02/1999 Ngân Trần Thu Kim232052892714

26SBN1Hồ Chí Minh10/12/1990 Ngọc Lê Thị Kim222652185315

Thi ghépITA.88AQuảng Trị15/08/1999 Hà Trần Văn232112201216

2Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26SBN1Đăk Nông15/10/1998 Ngọc Lê Thị232032121621

26SBN1Đà Nẵng17/02/1999 Nguyên Tạ Hồ Thảo23202630742

26SBN1Gia Lai05/06/1999 Nguyệt Lê Thị Minh23205291793

26SBN1Bình Định31/08/1999 Nhi Nguyễn Thị Dương23205208984

26SBN1Bình Định30/06/1999 Như Huỳnh Thị23203155505

26SBN1Quảng Nam31/10/1999 Phương Tống Huỳnh Ánh23202412876

26SBN1Hà Tĩnh19/08/1998 Phương Lê Thị23205142167

26SBN1Quảng Bình09/10/1999 Quê Phan Thị232026103868

26SBN1Quảng Ngãi20/09/1999 Tài Huỳnh Thị Thanh23205194999

26SBN1Đà Nẵng08/06/1999 Tài Nguyễn Văn Phú232171697110

26SBN1Quảng Ngãi02/11/1999 Thảo Lê Thị Thanh232021428011

26SBN1Bình Định09/10/1999 Thảo Phạm Thị Thu232071691312

26SBN1Quảng Ngãi23/02/1999 Thuận Nguyễn Thị Bích232051946013

26SBN1Bình Định22/08/1999 Trâm Nguyễn Đặng Bích232052029314

26SBN1Hồ Chí Minh21/08/1998 Trân Nguyễn Thủy Nam222071707715

26SBN1Phú Yên29/05/1999 Trang Đỗ Võ Thu232022219116

26SBN1Bình Định11/05/1999 Trang Thái Thị2320321015617

26SBN1Quảng Trị15/10/1996 Trinh Lê Thị Thúy2320301068118

26SBN1Gia Lai10/12/1999 Tuyền Lương Thanh232052929119

26SBN1Quảng Bình27/02/1999 Tuyết Hồ Thị Ánh2320511043320

3Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/2 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26SBN1Đà Nẵng28/09/1999 Vân Nguyễn Thị Thanh23207196101

Không nộp
đơn ĐK dự
thi

26SBN1DakLak20/10/1998 Vi Phạm Thị Tường22205229742

26SHT1Quảng Ngãi18/06/1999 Chi Huỳnh Thị Kim23202650653

26SHT1Kon Tum24/08/1998 Diễm Lê Thị Hồng22205229684

26SHT1TT Huế19/05/1999 Dũng Phan Tấn Quốc23215151275

26SHT1Quảng Bình09/06/1997 Dũng Nguyễn Viết232171115426

Không nộp
đơn ĐK dự
thi

26SHT1Quảng Nam04/10/1999 Duyên Võ Thị Phương23203224457

26SHT1Quảng Ngãi09/06/1999 Hàn Nguyễn Đức Việt23203157358

26SHT1Quảng Bình10/01/1999 Hằng Lê Thị Mỹ23207114039

26SHT1Đà Nẵng02/04/1997 Hảo Trần Thư222052277610

26SHT1Quảng Ngãi01/01/1999 Hiếu Lâm Thị Thu232021346111

Không nộp
đơn ĐK dự
thi

26SHT1Đăk Nông20/01/1998 Hưng Lê Nguyễn Minh222152323012

26SHT1Đà Nẵng18/11/1999 Huy Đỗ Nguyễn Gia232151072913

26SHT1Bình Định11/01/1998 Khiêm Nguyễn Duy222152311514

26SHT1Phú Yên05/12/1985 Kiều Trần Thị Diễm222652166915

26SHT1Đà Nẵng13/04/1997 Lan Từ Thị Ngọc222052280916

Không nộp
đơn ĐK dự
thi

26SHT1Gia Lai19/06/1999 Ly Huỳnh Trần Như232031560717

26SHT1Quảng Ngãi25/09/1999 Mai Nguyễn Thị Phương232071716618

26SHT1Quảng Nam10/03/1998 Mạnh Văn Trung222117487619

26SHT1Quảng Nam12/10/1998 Ngân Mạc Tú222052305520

4Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



502/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26SHT1Bình Định02/03/1999 Ngọc Nguyễn Thị Bảo23206684831

Không nộp
đơn ĐK dự
thi

26SHT1Bình Định06/05/1998 Nhất Phạm Trần22215324162

26SHT1Đà Nẵng01/10/1999 Nhi Trần Thị Tuyết23208646223

26SHT1Quảng Ngãi12/06/1999 Phượng Phạm Thị242053124454

Không nộp
đơn ĐK dự
thi

26SHT1Đà Nẵng13/10/1998 Quang Nguyễn Thành22215230915

26SHT1Quảng Ngãi15/08/1998 Quy Phạm Duy Kim22205228366

26SHT1Đà Nẵng12/05/1999 Quyên Kim Mai23202230547

26SHT1Quảng Ngãi04/10/1999 Tâm Nguyễn Thị Hoàng23202160738

26SHT1Đà Nẵng05/11/1999 Thanh Tống Lê Uyên23202161719

26SHT1Kon Tum30/01/1998 Thảo Phạm Thị Thu222052289610

26SHT1Kon Tum01/10/1998 Thu Nguyễn Thị Phương222052296311

26SHT1Nghệ An25/12/1997 Thương Đinh Thị Huyền222052290512

26SHT1Đà Nẵng08/01/1997 Trinh Mai Vũ Hoài222052306713

26SHT1Đà Nẵng15/07/1997 Tuấn Trần Thanh232186269014

26SHT1Quảng Nam19/01/1998 Vi Dương Thị Hoàng222052283115

26SHT1Bình Định10/05/1999 Vi Lê Thị Tường232071399716

26SHT1DakLak19/05/1998 Viên Đỗ Nguyễn Tường222052297717

26SHT1Quảng Nam31/03/1999 Việt Bùi Ngọc232125282918

26SHT1Đà Nẵng19/02/1992 Vũ Huỳnh Đức222752173219

26SHT1Quảng Ngãi22/08/1999 Vương Văn Quốc232131579520

26SHT1Bình Định16/10/1999 Vy Võ Tường232031574921

26SHT1Quảng Ngãi06/03/1998 Xuân Lê Lệ222052306222

26SHT1Quảng Ngãi02/10/1996 Yên Võ Thị Thanh222652173423

26SSC1Quảng Nam03/02/1999 Anh Phan Nguyễn Hoàng2320711248124

26SSC1Quảng Nam28/11/1999 Cầm Nguyễn Thị Ngọc232071395625

5Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



502/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26SSC1Đắk Lắk26/04/2000 Chi Phạm Thị Minh2420310193526

6Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



502/2 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26SSC1Đà Nẵng10/01/1986 Chinh Nguyễn Thị Lan23265211351

26SSC1Bình Định01/11/1999 Hà Lê Phương23205238442

26SSC1TT Huế07/11/1995 Hằng Đặng Thị Thúy23265211553

26SSC1Quảng Nam11/12/1999 Hiếu Lê Thị Ngọc23207167094

26SSC1Quảng Trị20/05/1999 Huê Nguyễn Thị23205291075

26SSC1Đà Nẵng02/09/1999 Khoa Đỗ Văn23215238536

26SSC1Đà Nẵng16/03/1999 Lệ Trương Thị23207144197

26SSC1Quảng Nam02/03/1999 Liên Nguyễn Thị23202522148

26SSC1Kon Tum27/05/2000 Liên Lê Thị Quỳnh242066108949

26SSC1Đà Nẵng09/09/1999 Linh Lê Thị Thùy232023739710

26SSC1Quảng Bình30/08/1999 Long Nguyễn Hoàng2321721056411

26SSC1DakLak04/05/1999 Mai Trương Thị Ngọc232052905412

26SSC1Quảng Trị09/10/1999 Nghĩa Phạm Thành232171988213

26SSC1Đà Nẵng02/07/1999 Nguyện Nguyễn Thị Tâm232071053914

26SSC1Quảng Ngãi19/02/1999 Nguyệt Nguyễn Lâm Ái232052090915

26SSC1Quảng Nam10/03/2000 Nhàn Nguyễn Thị Như2420310704816

26SSC1Gia Lai09/07/1999 Nhi Phạm Trương Trúc232071123917

26SSC1Quảng Nam22/05/1999 Phước Trần Phạm Quang232122305318

26SSC1Quảng Nam10/09/2000 Phương Trương Ngọc2420341522319

26SSC1Quảng Nam25/06/1999 Phượng Nguyễn Thị Xuân232025755620

26SSC1Quảng Ngãi20/10/1999 Quỳnh Trương Thị Như232052051221

26SSC1Đà Nẵng28/06/1999 Tài Nguyễn Phước232171446722

26SSC1Quảng Ngãi27/10/1999 Thảo Nguyễn Thị Thanh232026353323

26SSC1Bình Định22/11/1999 Thoa Nguyễn Thị Ngọc232071447824

26SSC1Kon Tum17/07/1980 Thoan Trương Thị222652171125

26SSC1Quảng Trị27/07/1999 Thương Nguyễn Thanh232021611226

7Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26SSC1Quảng Ngãi15/07/1999 Thuy Nguyễn Vũ Anh23205293101

26SSC1Kon Tum10/09/1999 Thúy Phạm Thị Thanh23207150132

26SSC1Quảng Nam06/01/1999 Tiến Phan Phước232172110513

26SSC1Quảng Nam15/08/1997 Tình Nguyễn Thị22205228894

26SSC1Gia Lai24/04/1999 Tuyến Nguyễn Thị Kim23205195085

26SSC1Quảng Nam13/02/2000 Tuyết Võ Thị Ánh242071035886

26SSC1Quảng Nam18/08/1990 Vân Phan Thị Huỳnh23265212197

26SSC1Quảng Nam08/01/2000 Vân Lê Nguyễn Thị242021156898

26SSC1Quảng Nam06/02/1999 Vi Hồ Thị Tường23205386739

26SSC1Quảng Ngãi27/10/1978 Vương Trần Thị Kim232652122210

26SSC1Quảng Nam14/05/1999 Vy Nguyễn Thị Hiền232024138911

26SSC1Bình Định10/09/2000 Vy Cao Thị Yến2420721480412

26SSC1Bình Định29/09/1986 Yến Lê Thị Kim232652122313

26SYC1Quảng Ngãi27/09/1992 Anh Nguyễn Thị Lan222652182114

26SYC1Đà Nẵng06/05/1999 Anh Nguyễn Thị Lan232031558015

26SYC1Đà Nẵng07/05/1999 Anh Bùi Ngọc Quỳnh232086404516

26SYC1Quảng Nam28/02/1999 Châu Nguyễn Thị Mỹ2320711065517

26SYC1Quảng Nam17/01/1999 Châu Trương Hoàng Trân232071284518

26SYC1Đăk Nông13/11/1998 Dung Lê Thị Phương222052327119

26SYC1Bình Định14/08/1998 Hảo Võ Thị Thanh222052288720

26SYC1Quảng Nam05/04/1999 Hiếu Bùi Thị Như232024432521

Không nộp
đơn ĐK dự
thi

26SYC1Gia Lai18/12/1998 Hoàng Chu Minh222132853022

26SYC1DakLak08/10/1999 Hương Phan Thị Thu232086375223

Không nộp
đơn ĐK dự
thi

26SYC1Đà Nẵng16/12/1999 Huy Nguyễn Minh232171068724

26SYC1Đà Nẵng21/05/1999 Huy Nguyễn Quốc232171225625

8Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26SYC1Quảng Nam29/11/1989 Kết Nguyễn Thị232652116626

26SYC1Hà Tĩnh01/01/1985 Kiên Đinh Công222752166827

26SYC1Quảng Nam23/08/1992 Lài Nguyễn Thị Thanh232652116928

9Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/2 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26SYC1Đà Nẵng25/05/1999 Lam Trần Thị Kiều232071106401

26SYC1Đà Nẵng07/03/1984 Lan Trần Thị Diễm23265211722

26SYC1Quảng Trị31/08/1998 Linh Trương Thị Khánh23205120853

26SYC1Hà Tĩnh06/07/1989 My Đặng Thị Trà22265216784

26SYC1Ninh Bình07/04/1998 Nga Trần Thanh22202493715

26SYC1Khánh Hòa24/08/2001 Ngân Trần Khánh252153079196

26SYC1Đăk Lắk07/02/1999 Ngọc Trần Thị Tú23202213017

26SYC1Thái Bình10/09/1999 Ngọc Bùi Thị Hải23207167018

Không nộp
đơn ĐK dự
thi

26SYC1TT Huế02/04/1998 Nguyên Phạm Bảo22202144179

26SYC1Quảng Nam24/03/1999 Phượng Võ Thị2320711060910

26SYC1Đà Nẵng20/04/1999 Quỳnh Đinh Diễm232025761011

26SYC1Đà Nẵng26/07/1999 Tài Vòng Hữu232121516412

26SYC1Gia Lai20/07/1998 Tân Thân Trọng Anh222152327413

26SYC1Quảng Bình06/02/1999 Thảo Nguyễn Thị Thu232021428114

26SYC1Khánh Hòa29/10/1994 Thúy Trương Thùy Diễm222652171515

26SYC1Bắc Giang24/05/1998 Thủy Nguyễn Thị222052326416

26SYC1Quảng Ngãi18/12/1998 Tiến Ngô Nguyễn Thành232186405517

26SYC1Quảng Nam16/05/1999 Trâm Võ Thị Huyền232031964118

26SYC1DakLak24/12/1998 Trang Nguyễn Thị Quỳnh222052295719

26SYC1Quảng Nam13/02/1999 Trang Nguyễn Thị Thùy2320711238720

26SYC1DakLak02/02/1999 Trang Hoàng Thanh232071541021

26SYC1Quảng Ngãi28/02/1989 Trang Bạch Thị Thùy232652121222

26SYC1Bình Định17/08/1998 Trí Lê Phan222152296223

26SYC1Bình Định18/08/1997 Vy Nguyễn Tường232051952924

26TBN3Bình Định10/02/1999 Ánh Nguyễn Thị Ngọc232052933725

10Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/2 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TBN3Quảng Nam08/10/1999 Ánh Huỳnh Lưu Ngọc232071437126

26TBN3Đà Nẵng03/09/1999 Bằng Nguyễn Lương2321711158627

26TBN3Đà Nẵng29/04/1997 Bi Lê Thị Hồng232021424528

11Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



508 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TBN3Quảng Nam19/10/1999 Cam Trương Thị Mỹ23205238321

26TBN3Bình Định26/09/1999 Chi Nguyễn Hoài Phương23202121242

26TBN3Đà Nẵng10/09/1999 Diệp Trương Thị Ngọc232071101883

26TBN3Quảng Nam02/09/2000 Định Nguyễn242117051494

26TBN3Đà Nẵng25/04/2000 Đức Nguyễn242117152765

26TBN3Quảng Nam29/07/1999 Giang Võ Sông232121105776

26TBN3Đà Nẵng10/08/1999 Hạ Lê Thị Vỹ23207113937

26TBN3Quảng Nam06/05/1999 Hải Nguyễn Thị Thu232037102798

26TBN3Quảng Nam06/05/1999 Hạnh Đỗ Kiều23207136179

26TBN3Đắk Lắk14/09/2000 Hạnh Nguyễn Thị Mỹ2420720814210

26TBN3Bình Định20/03/1999 Hiên Nguyễn Thị Thu232031317311

26TBN3Bình Định24/12/1999 Huệ Phạm Thị Kim232031123112

26TBN3Quảng Trị13/09/1999 Huyền Nguyễn Thị Khánh232052962713

26TBN3DakLak30/11/1999 Lập Nguyễn Duy232152027614

26TBN3Đăk Lăk11/10/1999 Lệ Mai Thị232021612415

26TBN3Quảng Nam12/10/1999 Linh Nguyễn Trúc232052385416

26TBN3Quảng Nam14/09/1997 Nam Lê Hoàng232152386417

26TBN3Quảng Nam04/09/1999 Ngân Huỳnh Vũ Kim2320281175318

26TBN3Quảng Nam04/02/2000 Ngọc Phạm Thị2420351545619

26TBN3Đà Nẵng22/05/1999 Ny Phạm Thị My2320311135120

26TBN3Bình Định18/07/1999 Quân Đinh Vũ Anh2321321097221

26TBN3Đà Nẵng14/10/1999 Quỳnh Lê Đạt232028134022

26TBN3Quảng Nam28/08/1998 Thảo Nguyễn Thị Xuân2320521290923

26TBN3Quảng Nam22/03/1999 Thảo Lê Phương232071288124

Không nộp
đơn ĐK dự
thi

26TBN3Quảng Nam09/04/1998 Thư Phạm Minh222052276625

12Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



609/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TBN3Quảng Nam22/06/1999 Thuận Đoàn Thị Thu23203147131

26TBN3Gia Lai13/06/1999 Thủy Phạm Thị Phương23205290712

26TBN3Khánh Hòa28/05/1999 Tiên Phạm Thị Thủy232152105973

26TBN3Quảng Nam18/11/1999 Trâm Đặng Bích23202128034

26TBN3DakLak16/06/1999 Trâm Nguyễn Thị Bảo232028106145

26TBN3Quảng Nam04/02/1999 Trâm Nguyễn Thị23205238836

26TBN3Đà Nẵng05/01/1999 Trang Huỳnh Thị Thu23205238867

26TBN3Đà Nẵng30/08/1999 Trang Lý Thị Minh232071118978

26TBN3Quảng Bình05/11/1998 Tưởng Châu Thị Mẫn23207149459

26TBN3Bình Định10/10/1999 Tuyên Võ Diệp Kim232031577310

Không nộp
đơn ĐK dự
thi

26TBN3Quảng Nam07/03/1999 Vân Trần Thị Thanh232071312111

26THT3Quảng Nam01/06/1999 Các Nguyễn Thị Kiều232031553612

26THT3Gia Lai29/08/1999 Chi Mai Thị Kim232022064813

26THT3Đà Nẵng20/07/1998 Đạt Trần Thành222152293114

26THT3Gia Lai18/03/1999 Hà Lê Thị Nhật232037775015

26THT3Quảng Nam01/01/1999 Hiếu Cao Thị232034139516

26THT3Gia Lai27/03/1996 Hoài Nguyễn Hữu222152297617

26THT3Quảng Nam29/06/1999 Học Bùi Thị232031044118

26THT3Quảng Bình02/09/1998 Hưng Đinh Quang222152286819

26THT3Đà Nẵng30/10/1999 Huyền Đinh Thị2320281106620

26THT3Đăk Nông20/03/1999 Huyền Nguyễn Thiị Thúy232086503221

26THT3Quảng Nam28/01/1999 Khuê Nguyễn Thị Minh2320711131222

13Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



609/2 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26THT3Khánh Hòa06/01/1999 Lâm Trương Đặng Đình23212216391

26THT3Đắk Lắk28/08/1999 Ly Mai Thị242021001712

26THT3Quảng Nam08/06/1998 Lý Đoàn Thị Thảo22205231533

26THT3DakLak27/02/1999 My Nguyễn Thị Dạ232052115994

26THT3Quảng Bình14/11/1999 Na Nguyễn Thị23202118255

26THT3Quảng Ngãi21/04/1999 Ngân Võ Thị Mỹ23202235036

26THT3DakLak18/08/1998 Nghĩa Nguyễn Thành22215231947

Hoãn thi26THT3Quảng Trị27/09/1999 Nghĩa Lê Đức23213148978

Không nộp
đơn ĐK dự
thi

26THT3Đà Nẵng19/12/1998 Ngọc Nguyễn Hồng22205227679

26THT3DakLak18/08/1998 Nhân Nguyễn Thành222152319510

26THT3Quảng Nam06/03/1999 Nhi Thái Thị Phương232021615511

26THT3Quảng Ngãi11/11/1999 Phát Nguyễn Tấn2321521059812

26THT3Quảng Nam14/04/1998 Quân Nguyễn Thành222152319613

26THT3Phú Yên31/03/1998 Quỳnh Trần Xuân222052888414

26THT3Quảng Ngãi28/11/1999 Thắng Nguyễn Công232122431315

26THT3Đà Nẵng24/02/2000 Thắng Lê Tự2421210126316

26THT3Quảng Trị25/01/1997 Thành Nguyễn Trung222152328017

26THT3Thanh Hóa04/06/1998 Thảo Mạch Thị232021623118

26THT3Quảng Nam05/07/1998 Thi Nguyễn Thị Anh222052302519

26THT3Quảng Nam13/11/2000 Thìn Nguyễn Thanh2421210815320

26THT3Hà Tĩnh10/02/1999 Thuỷ Phạm Thị Thanh2320221187521

26THT3Quảng Nam24/05/1998 Trân Lưu Huyền2320231291422

14Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



610/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26THT3Gia Lai19/10/1999 Trân Trần Ngọc Bảo23202823701

26THT3Quảng Nam27/09/1998 Trinh Trần Thị Thu22205228622

26THT3Quảng Trị02/08/1999 Uyên Lê Thị Thu232021102353

26THT3Quảng Nam23/09/2000 Uyên Lê Phương242022022504

26THT3Quảng Trị18/03/1999 Vân Đặng Thị Hồng23202813685

26THT3Quảng Nam11/10/1998 Văn Nguyễn Văn22215323306

26THT3Đà Nẵng01/01/2000 Ý Nguyễn Thị Như242021050917

26TSC3Quảng Ngãi19/06/1999 Anh Nguyễn Thị Lan23205289808

26TSC3Gia Lai14/10/1999 Anh Lê Mai Bảo23205290529

26TSC3Quảng Ngãi22/02/1999 Anh Huỳnh Văn232121095310

26TSC3Đà Nẵng24/10/1999 Ánh Phạm Thị Ngọc232051954111

26TSC3Bình Định28/09/1998 Bình Võ Thị232037778212

26TSC3Quảng Nam08/12/2000 Bình Phạm Tú2420510198913

26TSC3Quảng Ngãi09/03/1999 Chung Bùi Thị Thu232086292614

26TSC3Quảng Nam24/06/1998 Dũ Đặng Nhật Tiến232171699415

26TSC3Quảng Ngãi19/03/1999 Duyên Mai Thị Mỹ232051992416

26TSC3Gia Lai10/10/1999 Duyên Vũ Quỳnh Mỹ232052894917

26TSC3Bình Định26/02/1999 Giang Dương Hương232021345918

26TSC3Phú Yên02/04/2000 Hào Mai Thị2420510754519

26TSC3Bình Định27/04/1999 Hiền Nguyễn Thị Thục232052897320

26TSC3Đà Nẵng06/02/1998 Huệ Nguyễn Minh232021515421

15Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



610/2 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TSC3Quảng Bình23/12/1999 Hương Nguyễn Thị Minh23202613421

26TSC3Đà Nẵng13/09/1999 Hương Nguyễn Thị232032112992

26TSC3Quảng Nam13/08/1999 Lâu Võ Văn Thanh23217152103

26TSC3Quảng Nam06/12/1999 Lệ Lý Thị232034105214

26TSC3Bình Định01/04/1999 Liêm Phan Thị Thanh23207169575

26TSC3DakLak02/11/1999 Linh Phan Thùy23205194986

26TSC3Quảng Nam11/01/1999 Nga Bùi Thị Phương23203124247

Không nộp
đơn ĐK dự
thi

26TSC3Đà Nẵng07/01/1998 Nga Lương Phan Quỳnh23208631648

26TSC3Đà Nẵng04/04/1999 Ngân Nguyễn Trần Kim23207233279

26TSC3Quảng Nam30/07/1999 Nguyên Nguyễn Đoàn Bình2320341052210

26TSC3Đà Nẵng28/06/1999 Nguyệt Nguyễn Thị Ánh232071737411

26TSC3Quảng Nam21/10/1999 Phụng Nguyễn Minh232034550512

26TSC3Quảng Bình27/05/1999 Phương Lê Thị Như232032465513

26TSC3Hà Tĩnh08/05/1998 Quỳnh Đinh Thị232026353214

26TSC3Quảng Nam24/07/1999 Sen Nguyễn Thị Vũ232021348015

26TSC3Khánh Hòa14/09/1999 Thư Huỳnh Văn Anh232052911016

26TSC3Quảng Trị03/10/1999 Thuỷ Lê Thị Thanh232034460817

26TSC3Đà Nẵng14/07/1999 Trân Lê Hoàng Ngọc232052388518

26TSC3Nghệ An10/11/1999 Trang Hoàng Thị Kiều232025753819

26TSC3Đà Nẵng11/12/1999 Trang Trần Thị Bảo232051943220

26TSC3Quảng Nam24/02/1998 Trinh Nguyễn Triệu Mai232021536721

26TSC3Đà Nẵng06/12/1999 Trung Nguyễn Gia232171993422

16Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



623/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :16/07/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TSC3Quảng Nam24/08/1999 Trường Trần Phúc242121000921

26TSC3Bình Định26/04/1999 Uyên Lê Thị Thu23205290722

26TSC3Quảng Nam03/08/1999 Vi Đặng Thị Thanh23202539503

26TSC3Đà Nẵng16/01/1999 Vy Đỗ Thị Khánh23202132564

26TYC3Quảng Bình10/03/1998 Anh Nguyễn Thị Vân23205195405

26TYC3Quảng Nam12/01/1999 Bình Hồ Văn23217126346

26TYC3Quảng Nam12/06/1999 Công Huỳnh Quang23212199647

26TYC3Đồng Nai27/12/1999 Diễm Lê Nguyễn Ngọc232034104098

26TYC3Quảng Ngãi27/07/1999 Duy Nguyễn Quang23211227189

26TYC3Đăk Lăk28/03/1999 Duy Trương Quốc232172077910

26TYC3Kon Tum21/03/1999 Hải Nguyễn Hữu Ngọc232071050611

26TYC3Đà Nẵng13/03/1998 Hằng Trần Thị Minh222071816412

26TYC3Gia Lai20/02/1999 Hạnh Trần Thị Mỹ2320521136813

26TYC3Quảng Nam31/03/1999 Hạnh Mai Văn2321341103614

26TYC3DakLak12/10/1999 Hiền Trần Thị Thúy232051954215

26TYC3Quảng Ngãi12/02/1999 Hiền Võ Thị Thanh2320521240416

26TYC3Quảng Nam26/02/2000 Hoa Trần Thị Ngọc2420320354017

26TYC3Phú Yên18/08/1999 Hồng Phan Nguyễn Thu232052546918

26TYC3Gia Lai24/12/1998 Linh Võ Thị Thùy222032640119

26TYC3Quảng Ngãi03/11/1999 My Trình Thị Nhật232021426120

26TYC3Đà Nẵng01/12/1999 Nga Nguyễn Phương232031576121

26TYC3Quảng Ngãi16/09/1999 Nga Nguyễn Thị232071443322
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26TYC3Quảng Bình28/03/1999 Ngọc Nguyễn Thị Bích232086120091

26TYC3Quảng Trị16/06/1998 Ngọc Lê Trung23216508412

26TYC3Đà Nẵng04/08/1999 Nhân Võ Thành23212139303

26TYC3Gia Lai11/07/1999 Nhật Trần Thị Ánh232051115594

26TYC3DakLak21/10/1999 Nhi Huỳnh Thị Yến23202605295

26TYC3Đà Nẵng01/01/1999 Oanh Nguyễn Thị Kiều23207144466

26TYC3Quảng Nam11/03/1998 Phương Lê Đỗ Hoài22205282877

26TYC3Quảng Trị02/02/1999 Quý Võ Ngọc23202162678

26TYC3Quảng Nam26/03/1999 Quyên Nguyễn Thị Tú232071106689

26TYC3Đắk Lắk03/02/2000 Quyên Đỗ Thị2420521632810

26TYC3Gia Lai16/03/1997 Sa Ksor Ha232051949011

26TYC3Kon Tum19/04/1999 Tâm Trương Thị Hồng2320711101512

26TYC3Đà Nẵng26/02/1999 Thành Trần Công232171270713

26TYC3DakLak29/04/1999 Thảo Trần Thị Phương232031570314

26TYC3Gia Lai14/05/1999 Thảo Bùi Thị Phương2320341060815

26TYC3Đà Nẵng08/05/1999 Thảo Nguyễn Thanh232071667716

26TYC3Quảng Nam30/06/1999 Thoa Nguyễn Thị Thu2320711157017

26TYC3Đà Nẵng23/06/1998 Trang Triệu Vũ Kiều222052864318

26TYC3Phú Yên11/11/1999 Trang Phạm Thuỳ2320861006319

26TYC3Quảng Nam10/09/1999 Trinh Mai Thị Thảo232071673320

26TYC3Lâm Đồng01/05/2000 Tuyền Huỳnh Thị Ngọc2420521649521

26TYC3ĐăkLăk12/07/1999 Uyên Lê Thị Cẩm232021608322
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